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(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(12) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1  Đất nông nghiệp  NNP 47,84               13,69        10,07       11,89        6,52          1,32       1,76                 2,59             

1.1  Đất trồng lúa  LUA 1,65                 0,07          1,04         0,09          0,01          0,45       

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 1,65                0,07          1,04         0,09          0,01         0,45       

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác  HNK 0,99                 0,10          0,79         0,10          

1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN 43,97               13,25        7,57         11,43        6,51          0,87       1,76                 2,59             

1.4  Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 1,23                 0,28          0,67         0,28          

2  Đất phi nông nghiệp  PNN 4,12                 0,52          2,42         0,71          0,19          0,08       0,20             

2.1  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  SKC 0,20                 0,20             

2.2  Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  DHT 1,90                 0,28          0,96         0,47          0,19          

 Trong đó: 

-  Đất giao thông DGT 0,96                 -           0,96         

-  Đất thuỷ lợi DTL 0,72                 0,28          0,36          0,09         

-  Đất công trình năng lượng DNL 0,01                 0,01          0,01          

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,21                 0,11          0,11         

2.3  Đất ở tại nông thôn  ONT 1,33                 0,24          0,77         0,24          0,08       

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 0,69                 0,69         
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